
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25122

5-

2106

Phan Thị 

Tường Vy

3996/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

10/02/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272414389

Nhà thuốc 

Tường Vy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

463A, tổ 

10, đường 

Nguyễn 

Văn Tiên, 

khu phố 3, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10824 10825 6/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

25122

5-

5468

Huỳnh 

Nam Hải

1950/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

18/12/2017

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 
212256054

Nhà thuốc 

2322

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

14/10b, 

khu phố 

3a, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10826 10827 6/1/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 02 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

25122

6-

6420

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng

5384/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/5/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272244315

Nhà thuốc 

Sơn Phát 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

130/18 tổ 

22, khu 

phố 4A, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10828 10829 6/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

25123

0-

4552

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương

10340/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

20/11/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

026191010

747

Nhà thuốc 

Trường Hải 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

133/10 

khu phố 9, 

Phường 

Hố Nai, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10830 10831 6/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

25122

0-

1891

Nguyễn 

Thị Tuyết

7278/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/2/2023

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

024195009

972

Quầy thuốc 

68

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 532, 

đường 

Trần Vĩnh 

Lộc, ấp 5, 

xã An 

Viễn, tỉnh 

Đồng Nai

10832 10833 6/1/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

25121

8-

1713

Lê Thị 

Tuyết 

Khanh

6181/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

25/4/2022

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075196019

964

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Công Ty 

Cổ Phần 

Dược Phẩm 

An Khang 

Pharma tại 

Đồng Nai - 

Nhà thuốc 

An Khang 

Đồng Nai 

28223

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số nhà 46, 

đường 

Trường 

Chinh, tổ 

4b, ấp 4, 

xã Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10834 10835 6/1/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

25122

7-

2324

Lê Thị 

Oanh

7404/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/3/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

040192037

040

Quầy thuốc 

Long Oanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

52/7b, 

đường Đá 

Hàn, tổ 18, 

ấp 12B, xã 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10836 10837 6/1/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

25123

0-

5513

Đặng Thu 

Ngân

19765/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

09/12/25

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

086184010

585

Nhà thuốc 

Thiên An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

18/364, 

đường 

Hùng 

Vương, tổ 

16, ấp 2, 

xã Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

10838 10839 6/1/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

25122

3-

1160

Cao Thị 

Nguyệt

19766/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

9/12/20225

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

044193015

579

Nhà thuốc 

Lê Cường

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

29/8A, tổ 

6, khu phố 

2, phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10840 10841 6/1/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

25122

3-

4410

Vũ Thanh 

Huyền

7071/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/12/2022

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

036183020

613

Nhà thuốc 

Thảo Khôi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

tổ 31, khu 

phố 3a, tờ 

21 thửa 

63, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10842 10843 6/1/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

25123

1-

3307

Thái 

Duyên 

Minh

9251/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

23/7/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

089196019

031

Nhà thuốc 

Phúc Thuận

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

731, 

đường 

Sông 

Thao, ấp 

Tân Hoa, 

xã Bàu 

Hàm, tỉnh 

Đồng Nai

10844 10845 6/1/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

25122

3-

7921

Đỗ Thị 

Ngọc 

Sương

4630/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/02/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

075195023

107

Nhà thuốc 

Quang 

Minh Phát

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 807, 

đường 

Đồng 

Khởi, khu 

phố 9, 

phường 

Tân Triều, 

tỉnh Đồng 

Nai

10846 10847 7/1/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

25122

4-

7810

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thảo

5490/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/6/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272376540

Nhà thuốc 

tây Thảo 

Tâm Đức 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 11C/1, 

đường 

Phạm Văn 

Khoai, tổ 

6, khu phố 

3, phường 

Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10848 10849 7/1/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

25122

4-

7639

Huỳnh 

Phương 

Thảo 

9900/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

12/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

084198009

381

Địa điểm 

kinh doanh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Pharmacity 

– Nhà 

thuốc 

Pharmacity 

số 1758 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 1537, 

đường 

Nguyễn Ái 

Quốc, khu 

phố 26 , 

phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai

10850 10851 7/1/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

25122

6-

3472

Nguyễn 

Văn Hưng

5810/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

18/7/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

056092015

591

Nhà thuốc 

Nghĩa Sơn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 240/21, 

tổ 5, khu 

phố 10, 

phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai

10852 10853 7/1/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

25122

9-

5206

Trần Thị 

Thu Hòa

9734/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/01/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075197020

141

Nhà thuốc 

Tây An 

Bình 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 9, 

đường 

Trương 

Quyền, 

khu phố 2, 

phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai

10854 10855 7/1/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

25123

1-

2528

Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung

10238/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

01/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

075197010

296

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 ĐĐKD 

Nhà thuốc 

Long Châu 

2652 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

96 Đồng 

Khởi, khu 

phố 14, 

phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai

10856 10857 7/1/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

25122

4-

7784

Nguyễn 

Thị Ngọc

5224/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

28/11/2019

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Cao 

đẳng 

dược 

272424097

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Mộc 

Trà 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

136/18, tổ 

9, khu phố 

4, phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai 

10858 Cấp mới

19

H19.1

2-

25122

1-

0351

Nguyễn 

Huỳnh 

Thanh 

Tuyền

1204/

ĐNAI-

CCHN

D

17/10/2014

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

075188005

844

Quầy thuốc 

Khôi 

Nguyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

238, 

đường 

Điện Biên 

Phủ, tổ 3, 

ấp 5, xã 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10859 6/1/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

25122

5-

3759

Hà Thị 

Ngọc Dung

2798/

ĐNAI-

CCHN

D

17/7/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

271355555
Quầy thuốc 

Ngọc Dung

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

278, ấp 

Tân Hạnh , 

xã Xuân 

Định, tỉnh 

Đồng Nai

10860 6/1/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

25122

5-

2057

Nguyễn 

Duy Long

6951/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075097007

829

Nhà thuốc 

Duy Long 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

743 Đồng 

Khởi, 

phường 

Tân Triều, 

tỉnh Đồng 

Nai

10861 7/1/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

25122

6-

6373

Trần Thị 

Lệ Hòa

7069/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

12/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

051177018

708

Nhà thuốc 

Phúc Hoà 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

69A/4,  tổ 

11, khu 

phố 21, 

phường 

Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

10862 7/1/2029
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

25122

7-

2310

Lê Thị 

Tươi

2520/C

CHN-

D-

SYT-

BP

14/5/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

038188035

491

Nhà thuốc 

Trung tâm 

Dopharco

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 389, 

Quốc lộ 

14, 

Phường 

Bình 

Phước, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10863 10864 20/11/2027

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

1988/ĐK

KDD-

BP cấp 

ngày 

20/11/20

24

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

25123

1-

2469

CHẾ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

3604/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

15/11/2018

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 
186880900

Nhà thuốc 

Cửa Nam

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 05, 

đường Lê 

Quý Đôn, 

khu phố 

13, 

phường 

Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng 

Nai 

10556 10865 4/12/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

10556/Đ

KKDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

12/12/20

25

Tổng cộng: 24 cơ sở (gồm 19 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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